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PHẦN MỞ ĐẦU 
 

1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài 

Vay tiêu dùng đóng vai trò rất quan trọng trong việc kích cầu 

tiêu dùng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Đối với những 

người có thu nhập ở mức trung bình thấp, năng lực tài chính của họ 

không đủ để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, để mua sắm được những hàng 

hóa cần thiết, họ phải thông qua hình thức vay tiêu dùng. 

Hình thức tín dụng CVTD là một trong các hoạt động kinh 

doanh truyền thống gắn liền với lịch sử phát triển của hệ thống ngân 

hàng. Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt, việc đẩy mạnh 

dịch vụ cho vay tiêu dùng trở nên tất yếu đối với mọi loại hình ngân 

hàng. Tuy nhiên, hiện nay quy định về cho vay tiêu dùng vẫn chưa có 

hành lang pháp lý riêng để bảo vệ quyền lợi bên đi vay và bên cho vay 

nên hoạt động cho vay tín dụng tiêu dùng cũng đối mặt với nhiều rủi 

ro. 

Ngày 16/6/2010, Quốc hội đã thông qua luật TCTD mới thay thế 

TCTD năm 1997 và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật các 

TCTD năm 2004. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay vẫn chưa có 

Nghị định hướng dẫn thi hành luật TCTD nên thực tiễn thi hành luật 

các TCTD 2010 và các văn bản hướng dẫn điều chỉnh hoạt động tín 

dụng của các TCTD thời gian qua phát sinh nhiều vấn đề tồn tại, 

vướng mắc cả phương diện lý luận và thực tiễn. 

Việc nghiên cứu pháp luật Việt Nam về tín dụng CVTD tại các 

Ngân hàng thương mại góp phần hạn chế tranh chấp giữa bên đi vay 

và bên cho vay, đồng thời tạo hành lang pháp lý chặt chẽ đảm bảo môi 

trường kinh doanh phát triển lành mạnh góp phần thúc đẩy sự phát 

triển của nền kinh tế. 

Để tìm hiểu rõ hơn pháp luật về tín dụng CVTD hiện nay quy 

định như thế nào về hoạt động giữa các chủ thể tham gia quan hệ này, 

những bất cập xung quanh vấn đề áp dụng pháp luật về tín dụng 

CVTD trên thực tế hiện nay như thế nào? Việc áp dụng pháp luật giải 

quyết tranh chấp xung quanh về tín dụng gặp những thuận lợi và khó 

khăn gì trên thực tế là lý do tác giả chọn đề tài “Pháp luật Việt Nam 

về tín dụng cho vay tiêu dùng tại các Ngân hàng Thương mại, qua 

thực tiễn tại Đà Nẵng” để thực hiện luận văn Thạc sĩ Luật kinh tế của 

mình. 

http://tapchitaichinh.vn/tags/Y2hvIHZheQ==/cho-vay.html
http://tapchitaichinh.vn/tags/bmfDom4gaMOgbmc=/ngan-hang.html
http://tapchitaichinh.vn/tags/bmfDom4gaMOgbmc=/ngan-hang.html
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2. Tình hình nghiên cứu đề tài 

Ở Việt Nam có khá nhiều các công trình nghiên cứu liên quan 

đến lĩnh vực tín dụng ngân hàng nói chung và tín dụng cho vay tiêu 

dùng nói riêng. Các công trình tiêu biểu có thể kể đến như: Giáo trình 

tín dụng ngân hàng của Học viện Ngân hàng (2014); Giáo trình ngân 

hàng thương mại của Học viện Ngân hàng (2009). Đây là các công 

trình nghiên cứu chung, tổng quát mang tính hệ thống hóa các nội 

dung về các sản phẩm tín dụng, kỹ năng lựa chọn khách hàng cho vay 

của các Ngân hàng, đồng thời cũng là các giáo trình được sử dụng 

trong quá trình đào tạo về pháp luật kinh tế. Tuy nhiên, mục đích chủ 

yếu là phục vụ cho nghiên cứu khoa học và giảng dạy cho bậc đào tạo 

đại học nên các công trình này chủ yếu là giới thiệu, hệ thống một số 

nghiệp vụ của ngân hàng mà chưa tập trung nghiên cứu chuyên sâu 

một chuyên đề hay một chế định pháp luật nào. Ngoài ra, còn có một 

số công trình nghiên cứu ở cấp độ Thạc sỹ về tín dụng như: Luận văn 

Thạc sỹ luật học (2007) của Nguyễn Minh Thắng về Những quy định 

chủ yếu của pháp luật về thẻ tín dụng và xu hướng hoàn thiện đã làm 

rõ vai trò của thẻ tín dụng trong các giao dịch thanh toán phi tiền mặt, 

đã đề xuất những giải pháp nhằm tạo hành lang pháp lý an toàn cho sự 

phát triển của thẻ tín dụng trong nền kinh tế của nước ta. Tuy nhiên, 

những quy định pháp luật được dẫn chiếu trong luận văn không còn 

phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành; Luận văn Thạc sỹ luật 

học (2012) của Lê Nguyên Thảo về Giải pháp đẩy mạnh hoạt động 

cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông 

thôn quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng đã đánh giá được thực trạng 

hoạt động cho vay và đề xuất các giải pháp đẩy mạnh hoạt động 

CVTD tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quận Cẩm 

Lệ, thành phố Đà Nẵng. Tuy nhiên, góc độ nghiên cứu của luận văn 

này về phần thực trạng chưa nêu được quy định pháp luật ở thời điểm 

nghiên cứu có tác động như thế nào đến thực trạng CVTD, hơn nữa 

phạm vi nghiên cứu còn hẹp nên chưa đánh giá được tính tổng quát 

của tín dụng về CVTD. 

Các công trình nghiên cứu trên đã góp phần tạo cơ sở lý luận và 

thực tiễn một phần về tín dụng cho vay tiêu dùng nhưng chưa có bao 

quát được các quy định của pháp luật tác động trực tiếp đến vấn đề 

CVTD. Do đó, việc nghiên cứu đề tài “Pháp luật Việt Nam về tín dụng 

cho vay tiêu dùng tại các Ngân hàng Thương mại qua thực tiễn tại Đà 

Nẵng” là hết sức cấp thiết, bởi lẽ các quy định pháp luật về vấn đề này 

vẫn còn nhiều bất cập, chưa phù hợp với thực tiễn và ảnh hưởng 
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không nhỏ đến sự phát triển kinh tế của Việt Nam nói chung, Đà Nẵng 

nói riêng. 

Với luận văn này, tác giả mong muốn làm rõ những quy định cơ 

bản của pháp luật Việt Nam về tín dụng CVTD; phân tích những 

thành tựu cũng như bất cập, hạn chế của các quy định pháp luật hiện 

hành; tìm ra những định hướng và giải pháp hoàn thiện về pháp luật 

để hạn chế tranh chấp phát sinh, bảo vệ quyền lợi của ngân hàng và 

khách hàng, góp phần thúc đẩy sự phát triển cho nền kinh tế. 

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

3.1 Mục đích nghiên cứu 

Mục đích của việc nghiên cứu đề tài là tìm ra những vướng mắc 

của pháp luật Việt Nam về tín dụng CVTD tại các Ngân hàng Thương 

mại, qua thực tiễn tại Đà Nẵng, trên cơ sở đó đề ra các giải pháp hoàn 

thiện pháp luật.  

3.2 Phạm vi nghiên cứu 

- Tìm hiểu những vấn đề tổng quan về tín dụng CVTD tại các 

Ngân hàng Thương mại trong nền kinh tế thị trường. 

- Phân tích và làm rõ một số quy định của pháp luật về tín dụng 

CVTD. 

- Thực tiễn vận dụng các quy định của pháp luật về tín dụng 

CVTD thông qua hoạt động tín dụng tại các Ngân hàng Thương mại 

và qua thực tiễn giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng CVTD tại 

Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng . 

- Đưa ra phương hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật về tín 

dụng CVTD. 

4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

- Đối tượng nghiên cứu: Lý luận về tín dụng CVTD và thực tiễn 

áp dụng pháp luật CVTD thông qua các quan điểm, nghị quyết, văn 

kiện luật, văn bản hướng dẫn, báo cáo… 

- Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu vấn đề về pháp luật tín dụng 

CVTD thông qua hoạt động tín dụng CVTD tại các Ngân hàng 

Thương mại và trong việc giải quyết tranh chấp về hợp đồng tín dụng 

tại Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng . 

+ Về mặt thời gian nghiên cứu: Luận văn nghiên cứu các quy 

định của pháp luật về tín dụng cho vay tiêu dùng, thực tiễn áp dụng 

pháp luật Việt Nam về tín dụng cho vay tiêu dùng từ năm 2013 đến 

năm 2018. 

+ Về mặt không gian nghiên cứu: 
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Luận văn nghiên cứu các quy định của pháp luật về tín dụng cho 

vay tiêu dùng, nghiên cứu thực trạng áp dụng pháp luật về tín dụng 

cho vay tiêu dùng tại các Ngân hàng Thương mại ở Đà Nẵng và thông 

qua việc giải quyết các tranh chấp hợp đồng tín dụng tại Tòa án nhân 

dân. 

5. Phƣơng pháp luận và phƣơng pháp nghiên cứu 

5.1. Phƣơng pháp luận nghiên cứu 

Đề tài được thực hiện trên cơ sở phương pháp luận của chủ 

nghĩa triết học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm, 

đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước ta về phát triển kinh tế xã 

hội, về xây dựng và hoàn thiện pháp luật trong quá trình hội nhập kinh 

tế quốc tế. 

5.2. Phƣơng pháp nghiên cứu 

Phương pháp duy vật biện chứng, phương pháp suy luận logic, 

luận văn sẽ được hoàn thiện theo các phương pháp nghiên cứu khác 

như: Phương pháp lịch sử; Phương pháp phân tích; Phương pháp so 

sánh, tổng hợp. 

6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn 

Đề tài nghiên cứu của luận văn góp phần bổ sung và phát triển lý 

luận về tín dụng CVTD và tìm ra những giải pháp hạn chế tranh chấp 

tín dụng CVTD. 

Kết quả nghiên cứu luận văn có tính ứng dụng thực tiễn. 

- Một là, nội dung luận văn nhằm hoàn thiện pháp luật về tín 

dụng CVTD. 

- Hai là, hạn chế các tranh chấp phát sinh từ tín dụng CVTD. 

- Ba là, bảo vệ quyền lợi của hợp pháp của bên cho vay và bên 

vay, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh cho sự phát triển của hệ 

thống ngân hàng thương mại. 

7. Kết cấu của luận văn 

Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, 

nội dung luận văn gồm ba chương: 

Chƣơng 1: Một số vấn đề lý luận và pháp luật điều chỉnh về tín 

dụng cho vay tiêu dùng tại các Ngân hàng Thương mại 

Chƣơng 2: Thực trạng pháp luật và thực tiễn thực hiện pháp luật 

về tín dụng cho vay tiêu dùng tại các Ngân hàng Thương mại trên địa 

bàn thành phố Đà Nẵng 
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Chƣơng 3: Định hướng, giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng 

cao hiệu quả thực hiện pháp luật về tín dụng cho vay tiêu dùng 

Chƣơng 1 

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ PHÁP LUẬT ĐIỀU CHỈNH VỀ 

TÍN DỤNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG 

THƢƠNG MẠI 

1.1 Khái quát về tín dụng cho vay tiêu dùng tại các Ngân 

hàng Thƣơng mại 

1.1.1 Khái niệm và đặc điểm về tín dụng cho vay tiêu dùng 

- Khái niệm tín dụng cho vay tiêu dùng: 

Tín dụng cho vay tiêu dùng là hình thức cấp tín dụng của ngân 

hàng hoặc các công ty tài chính đối với khách hàng là cá nhân hay hộ 

gia đình để họ thỏa mãn các nhu cầu chi tiêu phục vụ cho nhu cầu tiêu 

dùng trong thời gian nhất định theo nguyên tắc có hoàn trả cả gốc và 

lãi. 

- Đặc điểm tín dụng cho vay tiêu dùng: 

Thứ nhất: Quy mô của từng hợp đồng cho vay thường nhỏ dẫn 

đến chi phí tổ chức cho vay cao. 

Thứ hai: CVTD có tính nhạy cảm theo chu kỳ. 

Thứ ba: Nhu cầu vay tiêu dùng của khách hàng hầu như ít co dãn 

với lãi suất. 

1.1.2. Nguyên tắc cho vay tiêu dùng 

- Vốn vay phải được sử dụng đúng mục đích đã cam kết trong 

hợp đồng tín dụng. 

- Vốn vay phải được hoàn trả cả gốc và lãi vốn vay đúng thời 

hạn đã cam kết trong hợp đồng tín dụng 

1.1.3. Các loại tín dụng cho vay tiêu dùng 

- Căn cứ vào mục đích vay vốn có thể phân loại CVTD thành 2 

loại: CVTD cư trú và phi cư trú; 

- Căn cứ vào phương thức hoàn trả có thể phân loại CVTD thành 

3 loại: CVTD trả góp; CVTD phi trả góp; CVTD tuần hoàn . 

- Căn cứ vào nguồn gốc khoản nợ có thể phân loại CVTD 

thành 2 loại: CVTD gián tiếp và CVTD trực tiếp . 

1.2. Khái quát về pháp luật tín dụng cho vay tiêu dùng tại 

các Ngân hàng Thƣơng mại 

1.2.1 Cơ sở kinh tế xã hội và yêu cầu điều chỉnh của pháp luật 

với hoạt động cho vay tiêu dùng của Ngân hàng Thương mại. 

- Đối với Ngân hàng thương mại: 
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Nguồn thu của Ngân hàng thông qua hoạt động cho vay tiêu 

dùng này là đáng kể do lãi suất tín dụng tiêu dùng hấp dẫn, đặc biệt là 

lãi suất thực cho vay trả góp rất cao, điều này khiến cho hoạt động cho 

vay tiêu dùng chiếm t  trọng không nhỏ trong cơ cấu lợi nhuận của 

Ngân hàng. 

- Đối với người vay tiêu dùng: 

Trên thực tế thấy rằng có nhiều nhu cầu mang tính tự nhiên, thiết 

yếu, có ý nghĩa quan trọng trong cuộc sống đối với các cá nhân và hộ 

gia đình. Do đó, người tiêu dùng sẽ tìm cách để khéo léo giữa việc 

thỏa mãn các nhu cầu với yếu tố thời gian,  khả năng thanh toán ở hiện 

tại và tương lai. 

- Đối với nền  inh tế đ t nước: 

Việc mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng có thể góp phần đáng 

kể trong chính sách kích cầu của Nhà nước, nó cũng giúp Nhà nước 

đạt được những mục tiêu kinh tế – xã hội nhất định. 

1.2.2 Quy định của pháp luật về tín dụng cho vay tiêu dùng 

của Ngân hàng Thương mại. 

Pháp luật điều chỉnh về hoạt động CVTD bao gồm các nội dung 

cơ bản sau: 

-  Quy định của pháp luật về các chủ thể tham gia trong hoạt 

động CVTD; 

- Quy định của pháp luật về điều chỉnh hợp đồng tín dụng trong 

hoạt động CVTD; 

- Quy định về các biện pháp bảo đảm an toàn trong hoạt động 

cho vay; 

- Quy định về giải quyết tranh chấp và xử lý vi phạm trong hoạt 

động cho vay của NHTM. 

1.2.2.1 Quy định về chủ thể tham gia trong hoạt động cho vay 

tiêu dùng 

- Đối với  hách hàng cá nhân Việt Nam: Cá nhân từ đủ 18 tuổi 

trở lên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật 

hoặc từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi không bị mất hoặc hạn chế 

năng lực hành vi dân sự. 

- Đối với  hách hàng là cá nhân nước ngoài: Phải có năng lực 

pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự theo quy định của nước 

mà cá nhân đó là công dân nếu pháp luật nước ngoài đó được Bộ luật 

dân sự và các văn bản pháp luật của Việt Nam quy định hoặc điều ước 

quốc tế được Việt Nam ký kết hoặc tham gia quy định. 
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1.2.2.2 Quy định của pháp luật về điều chỉnh hợp đồng tín dụng 

trong hoạt động cho vay tiêu dùng 

-  Thứ nh t về điều  iện vay: 

Hợp đồng tín dụng CVTD về bản chất là những hợp đồng cho 

vay tài sản theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015. Tuy nhiên, chỉ gọi 

là hợp đồng tín dụng CVTD trong trường hợp bên cho vay là các 

TCTD, trong đó chủ yếu là các ngân hàng và bên đi vay là cá nhân có 

đủ điều kiện về năng lực chủ thể như trên, hộ gia đình. Tuy nhiên theo 

quy định tại Điều 19 Quyết định số 1627/2011/QĐ – NHNN ngày 

31/12/2011, Điều 126 Luật Tổ chức tín dụng năm 2010 thì các đối 

tượng không được vay bao gồm: Thành viên Hội đồng quản trị, 

thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám 

đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc) và các chức danh 

tương đương của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, 

pháp nhân là cổ đông có người đại diện phần vốn góp là thành viên 

Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát của tổ chức tín dụng là 

công ty cổ phần, pháp nhân là thành viên góp vốn, chủ sở hữu của tổ 

chức tín dụng là công ty trách nhiệm hữu hạn; Cha, mẹ, vợ, chồng, 

con của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, 

thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám 

đốc (Phó giám đốc) và các chức danh tương đương. 

-  Thứ hai về mục đích sử dụng vốn vay: 

Mục đích sử dụng vốn vay phải hợp pháp. Theo quy định tại 

Điều 8 Thông tư 39/2016/TT – NHNN ngày 30/12/2016 Quy định về 

hoạt động cho vay của Tổ chức tín dụng chi nhánh Ngân hàng nước 

ngoài đối với khách hàng (Sau đây gọi tắt là Thông tư 39/2016/TT – 

NHNN ngày 30/12/2016) thì tổ chức tín dụng không được cho vay đối 

với các nhu cầu vốn: Để thực hiện các hoạt động đầu tư kinh doanh 

thuộc ngành, nghề mà pháp luật cấm đầu tư kinh doanh; để thanh toán 

các chi phí, đáp ứng các nhu cầu tài chính của các giao dịch, hành vi 

mà pháp luật cấm; để mua, sử dụng các hàng hóa, dịch vụ thuộc 

ngành, nghề mà pháp luật cấm đầu tư kinh doanh; để mua vàng 

miếng; để trả nợ các khoản vay tại chính TCTD cho vay trừ trường 

hợp cho vay để thanh toán lãi tiền vay phát sinh trong quá trình thi 

công xây dựng công trình, mà chi phí lãi tiền vay được tính trong dự 

toán xây dựng công trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy 

định của pháp luật; để trả nợ khoản vay tại TCTD khác và trả khoản 

nợ vay nước ngoài trừ trường hợp cho vay để trả nợ trước hạn khoản 

vay đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây: Là khoản vay phục vụ hoạt 
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động kinh doanh; Thời hạn cho vay không vượt quá thời hạn cho vay 

còn lại của khoản vay cũ; Là khoản vay chưa thực hiện cơ cấu lại thời 

hạn trả nợ. 

- Thứ ba về số vốn vay: 

Tổ chức tín dụng căn cứ vào phương án sử dụng vốn, khả năng 

tài chính của khách hàng, các giới hạn cấp tín dụng đối với khách 

hàng và khả năng nguồn vốn của tổ chức tín dụng để thỏa thuận với 

khách hàng về mức cho vay. 

- Thứ tư về lãi su t và hợp đồng vay vốn: 

Tại Khoản 1, Điều 13 Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 

30/12/2016 quy định: TCTD và khách hàng thỏa thuận về lãi suất cho 

vay theo cung cầu vốn thị trường, nhu cầu vay vốn và mức độ tín 

nhiệm của khách hàng, trừ trường hợp Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

có quy định về lãi suất cho vay tối đa tại Khoản 2 Điều này. 

Ngoài ra, đối với công ty tài chính thì lãi suất được quy định tại 

Khoản 1, Điều 9 Thông tư số 43/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 

của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về lãi suất 

CVTD của công ty tài chính thực hiện theo quy định của Ngân hàng 

Nhà nước về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân 

hàng nước ngoài đối với khách hàng (Sau đây gọi tắt là Thông tư 

số 43/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016). 

- Thứ năm, thời hạn cho vay, hình thức bảo đảm, giá trị tài sản 

bảo đảm, phương thức trả nợ và các phương thức  hác được các bên 

thỏa thuận 

+Thời hạn cho vay: Theo Điều 31 Thông tư 39/2016/TT-NHNN 

ngày 30/12/2016 quy định: Tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa 

thuận về thời hạn cho vay trên cơ sở khả năng trả nợ của khách hàng, 

nguồn vốn cho vay, thời hạn hoạt động còn lại của tổ chức tín dụng. 

Đối với cá nhân có quốc tịch nước ngoài cư trú tại Việt Nam, thời hạn 

cho vay không vượt quá thời hạn được phép cư trú còn lại tại Việt 

Nam. 

+ Hình thức bảo đảm và giá trị tài sản bảo đảm: 

Bảo đảm tiền vay là việc TCTD áp dụng các biện pháp phòng 

ngừa rủi ro, tạo cơ sở kinh tế và pháp lý để thu hồi các khoản nợ đã 

cho khách vay. 

Theo quy định tại mục 3 Chương VX của Bộ luật dân sự 2015 

thì có 09 biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ bao gồm: Cầm cố tài 

sản, thế chấp tài sản, đặt cọc, ký cược, ký quỹ, bảo lưu quyền sở hữu, 

bảo lãnh, tín chấp, cầm giữ tài sản. 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=188822
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=188917
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=188917
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- Thứ sáu, về phương thức trả nợ: 

TCTD và khách hàng thỏa thuận về kỳ hạn trả nợ gốc và lãi tiền 

vay như sau: Trả nợ gốc, lãi tiền vay theo kỳ hạn riêng; Trả nợ gốc và 

lãi tiền vay trong cùng một kỳ hạn. 

- Thứ bảy, về phương thức cho vay: 

TCTD thỏa thuận với khách hàng việc áp dụng các phương thức 

cho vay như sau: Cho vay từng lần; Cho vay theo hạn mức; Cho vay 

theo hạn mức thấu chi trên tài khoản thanh toán. 

1.2.2.3 Quy định về các biện pháp bảo đảm an toàn trong hoạt 

động cho vay 

Các biện pháp bảo đảm tiền vay gồm:  Biện pháp bảo đảm tiền 

vay bằng tài sản: Cầm cố, thế chấp tài sản của khách hàng vay; Bảo 

đảm bằng tài sản hình thành từ vốn vay và biện pháp bảo đảm tiền vay 

trong trường hợp cho vay không có bảo đảm bằng tài sản. 

1.2.2.4. Tranh ch p và xử lý tranh ch p trong hợp đồng tín dụng 

cho vay tiêu dùng 

- Đặc điểm tranh ch p hợp đồng tín dụng ngân hàng. 

+ Hành vi vi phạm nghĩa vụ của một hoặc các bên trong hợp 

đồng. 

+ Việc vi phạm nghĩa vụ trả lãi và thậm chí cả gốc và lãi. 

+ Tranh chấp về việc thực hiện biện pháp bảo đảm đối với hợp 

đồng tín dụng có bảo đảm bằng tài sản. 

+ Tranh chấp về định giá, xử lý tài sản bảo đảm đối với những 

hợp đồng tín dụng có bảo đảm bằng tài sản. 

+ Cơ quan giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng ngân hàng là 

Tòa án nhân dân hoặc trọng tài thương mại nếu các bên có thỏa thuận. 

+ Đa phần hoạt động thi hành án để đảm bảo việc thu hồi nợ của 

ngân hàng là thông qua xử lý tài sản đảm bảo. 

- Các phương thức giải quyết tranh ch p hợp đồng tín dụng 

Pháp luật hiện hành công nhận các phương thức giải quyết tranh 

chấp sau: Thương lượng, hòa giải, trọng tài và tòa án. 
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Kết luận chƣơng 1 

1. Tín dụng cho vay tiêu dùng là hình thức cấp tín dụng của ngân 

hàng hoặc của công ty tài chính đối với khách hàng là cá nhân hay hộ 

gia đình để họ thỏa mãn các nhu cầu chi tiêu phục vụ cho nhu cầu tiêu 

dùng. 

2. Tín dụng cho vay tiêu dùng là một trong những hoạt động 

quan trọng nhất của NHTM. 

3. Pháp luật điều chỉnh về hoạt động CVTD bao gồm các nội 

dung cơ bản sau: Quy định của pháp luật về các chủ thể tham gia 

trong hoạt động CVTD; Quy định của pháp luật về điều chỉnh hợp 

đồng tín dụng trong hoạt động CVTD; Quy định về các biện pháp bảo 

đảm an toàn trong hoạt động cho vay; Quy định về giải quyết tranh 

chấp và xử lý vi phạm trong hoạt động cho vay của NHTM. 
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CHƢƠNG 2 

THỰC TRẠNG  PHÁP LUẬT VÀ THỰC TIỄN THỰC HIỆN 

PHÁP LUẬT VỀ CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI CÁC NGÂN 

HÀNG THƢƠNG MẠI TRÊN  ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ 

NẴNG 

 

2.1 Thực trạng quy định pháp luật về cho vay tiêu dùng tại 

các Ngân hàng Thƣơng mại 

2.1.1. Quy định của pháp luật về chủ thể tham gia hoạt động 

tín dụng cho vay tiêu dùng 

Trước khi luật tổ chức tín dụng 2010 có hiệu lực thì việc xác 

định chủ thể có nhu cầu cấp tín dụng chủ yếu được đề cập dưới dạng 

chủ thể xin vay vốn tại ngân hàng thương mại. Từ sau năm 2010 pháp 

luật ghi nhận chi tiết các loại chủ thể tham gia cấp tín dụng cũng đi 

kèm với điều kiện mọi chủ thể. Việc ghi nhận này thể hiện ở việc cơ 

quan có thẩm quyền ban hành đầy đủ các văn bản quy định về chủ thể 

có nhu cầu nhận tín dụng dưới dạng bảo lãnh ngân hàng, chiết khấu/tái 

chiết khấu tờ có giá, bao thanh toán và tài trợ tín dụng cho Thư tín 

dụng. Một điểm quan trọng khác cần khẳng định về sự chi tiết hóa chủ 

thể thể hiện ở chỗ pháp luật quy định điều kiện khác nhau trong cấp 

tín dụng cho từng nhóm khách hàng, cho dù thực hiện một hình thức 

cấp tín dụng như nhau. Ví dụ, cùng có nhu cầu cấp tín dụng dưới dạng 

vay theo hợp đồng tín dụng nhưng điều kiện áp dụng đối với khách 

hàng có nhu cầu vay vốn đầu tư dự án sẽ khác rất nhiều so với cá nhân 

có nhu cầu vay vốn tiêu dùng… 

2.1.2 Quy định của pháp luật về điều chỉnh hợp đồng tín dụng 

trong hoạt động cho vay tiêu dùng 

Bộ luật Dân sự năm 2015 đã có nhiều quy định mới về phần lãi 

suất trong hợp đồng vay tài sản, những quy định mới này theo hướng 

tăng mức lãi suất thỏa thuận và lãi suất phạt do chậm hoặc không thực 

hiện nghĩa vụ trả nợ. 

Tuy nhiên, thực trạng quy định của pháp luật về điều chỉnh hợp 

đồng tín dụng trong hoạt động cho vay tiêu dùng còn nhiều vấn đề còn 

tranh luận chưa thống nhất như: 

- Thứ nhất, trường hợp vay nào áp dụng lãi suất theo quy định 

của BLDS năm 2015? 

- Thứ hai, bàn về lãi suất bên vay phải trả. 
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- Thứ ba, vấn đề lãi suất khi người có nghĩa vụ chậm thi hành 

bản án, quyết định của Tòa án khi người được thi hành án có đơn yêu 

cầu thi hành án. 

- Thứ tư, phạt vi phạm hợp đồng vay tài sản, bồi thường hợp 

đồng 

2.1.3 Quy định của pháp luật về biện pháp bảo đảm trong hoạt 

động cho vay của ngân hàng thương mại 

- Thứ nhất, quy định thiếu thống nhất đối với biện pháp cầm cố 

và thế chấp, gây khó khăn trong công tác áp dụng biện pháp bảo đảm: 

Từ sự kế thừa quan điểm của Bộ luật Dân sự năm 2005, Bộ luật 

Dân sự năm 2015 đưa ra khái niệm về biện pháp bảo đảm cầm cố và 

thế chấp. 

Theo đó, cầm cố tài sản là việc bên cầm cố giao tài sản thuộc 

quyền sở hữu của mình cho bên nhận cầm cố để bảo đảm thực hiện 

nghĩa vụ. Thế chấp tài sản là bên thế chấp dùng tài sản thuộc sở hữu 

của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ và không giao tài sản cho 

bên nhân thế chấp. 

Từ đó cho thấy, cầm cố và thế chấp chỉ khác nhau ở việc chuyển 

giao mang tính cơ học các tài sản bảo đảm mà không hề có sự phân 

biệt về loại tài sản. Vì thế, trong hoạt động cho vay việc cầm cố bất 

động sản là hoàn toàn có thể thực hiện. 

Tuy nhiên, các Luật chuyên ngành lại không quy định điều này. 

Theo quy định tại Luật Nhà ở số 65/2014/QH13, quy định về các 

quyền sở hữu nhà ở thì không nhắc tới quyền cầm cố nhà ở mà chỉ 

thấy nhắc đến quyền thế chấp nhà ở. 

Hay tại Điều 167 Luật Đất đai số 45/2013/QH13 quy định quyền 

của người sử dụng đất cũng không hề nhắc tới cầm cố quyền sử dụng 

đất. Như vậy, quy định trong các văn bản Luật chuyên ngành lại hạn 

chế quyền cầm cố bất động sản của người sở hữu các quyền này. 

- Thứ hai, thiếu quy định pháp luật và chưa thống nhất đối với 

một số loại tài sản bảo đảm đặc biệt. 

- Thứ ba, chưa thống nhất trong xác định giá cho tài sản bảo 

đảm. 

2.1.4 Quy định pháp luật về cho vay tiêu dùng qua hoạt động 

xét xử tại Tòa án 

Về lãi su t, lãi su t nợ quá hạn và phạt vi phạm trong hợp đồng 

tín dụng: 

Có thể thấy, lãi suất, lãi suất nợ quá hạn và phạt vi phạm đều 

được quy định trong các Bộ luật dân sự: 

http://tapchitaichinh.vn/tags/bmfDom4gaMOgbmc=/ngan-hang.html
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– BLDS năm 1995 (Trách nhiệm dân sự do chậm thực hiện 

nghĩa vụ dân sự (Điều 313); phạt vi phạm (Điều 377); mức phạt vi 

phạm (Điều 378); quan hệ giữa phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại 

(Điều 379); nghĩa vụ trả nợ của bên vay (Điều 471); lãi suất Điều 

473). 

– Bộ luật Dân sự (BLDS) năm 2005 (Trách nhiệm dân sự do 

chậm thực hiện nghĩa vụ dân sự (Điều 305); thực hiện hợp đồng có 

thoả thuận phạt vi phạm (Điều 422); nghĩa vụ trả nợ của bên vay 

(Điều 474); lãi suất (Điều 476)); 

– BLDS năm 2015 (Trách nhiệm do chậm thực hiện nghĩa vụ trả 

tiền (Điều 357); thỏa thuận phạt vi phạm (Điều 418); nghĩa vụ trả nợ 

của bên vay (Điều 466); lãi suất (Điều 468). 

Và các luật khác có liên quan như: Luật Các tổ chức tín dụng 

(Lãi suất, phí trong hoạt động kinh doanh của tổ chức tín dụng (Điều 

91)); Luật Thương mại (Phạt vi phạm (Điều 300); mức phạt vi phạm 

(Điều 301)… 

Tuy nhiên, trong thời gian qua, trong hệ thống Tòa án, chưa có 

sự nhận thức thống nhất về các quy định pháp luật về lãi suất, phạt vi 

phạm trong hợp đồng. Vì vậy, dẫn đến tình trạng trong thực tiễn xét 

xử, cùng loại tranh chấp hợp đồng tín dụng, trong đó các bên thỏa 

thuận về lãi suất (bao gồm lãi suất trong hạn và lãi suất nợ quá hạn), 

thỏa thuận phạt vi phạm nhưng có Tòa án xử chấp nhận tính lãi suất 

nợ quá hạn và phạt vi phạm; có Tòa án xử chỉ chấp nhận tính lãi suất 

nợ quá hạn mà không chấp nhận phạt vi phạm vì cho rằng tính lãi suất 

quá hạn đồng thời phạt vi phạm là “lãi chồng lãi”, “phạt chồng phạt”. 

Về thời điểm và cách tính lãi để bảo đảm quyền lợi của người 

được thi hành án 

Thực chất, đây là xác định thời điểm phát sinh trách nhiệm chậm 

thực hiện nghĩa vụ thi hành án của người phải thi hành án. Khi quyết 

định về vấn đề này, do không có văn bản quy phạm pháp luật hướng 

dẫn thi hành BLDS năm 2005 và BLDS năm 2015 nên nhiều Tòa án 

đã vận dụng tinh thần của Thông tư liên tịch số 01/TTLT ngày 

19/6/1997 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Tòa án nhân dân tối cao, 

Viện kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn xét xử và thi hành án về tài 

sản (Thông tư liên tịch này hướng dẫn thi hành Bộ luật Dân sự 1995 

và đã hết hiệu lực thi hành) để quyết định về trách nhiệm chậm thực 

hiện nghĩa vụ thi hành án. 
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2.2 Đánh giá những thành tựu và hạn chế của pháp luật về 

hoạt động tín dụng cho vay tiêu dùng hiện nay 

2.2.1 Những thành tựu cơ bản của pháp luật về hoạt động tín 

dụng cho vay tiêu dùng hiện nay 

- Thứ nhất, làm rõ khái niệm tín dụng cho vay tiêu dùng 

- Thứ hai, đơn giản hóa các điều kiện cho vay 

- Thứ ba, quy định cụ thể về phương thức cho vay 

- Thứ tư, về lãi suất 

- Thứ năm, về thời hạn cho vay 

- Thứ sáu, về công khai hợp đồng mẫu, điều kiện giao dịch 

chung 

- Thứ bảy, đảm bảo minh bạch trong hoạt động cho vay, bảo vệ 

quyền lợi của khách hàng vay 

- Thứ tám, các quy định khắc phục bất cập nảy sinh trong quá 

trình thực hiện Quyết định 1627: 

2.2.2 Những điểm còn hạn chế của pháp luật về hoạt động tín 

dụng cho vay tiêu dùng 

- Thứ nhất, pháp luật quy định về hình thức liên quan đến quyền 

lợi của bên nhận tín dụng (bên đi vay) còn chưa đủ chặt chẽ và chưa 

có biện pháp kịp thời để bảo vệ bên nhận tín dụng với tư cách là người 

tiêu dùng. 

- Thứ hai, hợp đồng chứa đựng điều khoản không có hiệu lực. 

- Thứ ba, vi phạm quyền bảo mật thông tin cho người tiêu dùng. 

2.3 Thực trạng áp dụng pháp luật về tín dụng cho vay tiêu 

dùng tại các Ngân hàng Thƣơng mại ở Đà Nẵng 

Đà Nẵng là trung tâm kinh tế và là một trong những trung tâm 

văn hoá, giáo dục, khoa học và công nghệ lớn của khu vực miền 

Trung - Tây Nguyên, là thành phố lớn thứ 4 của Việt Nam, đứng 

sau thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng. Thành phố nằm dọc 

theo vùng duyên hải Nam Trung Bộ. Đà Nẵng hiện là một trong 3 đô 

thị loại 1 trực thuộc Trung ương của Việt Nam  (cùng với Hải 

Phòng và Cần Thơ). Tổng sản phẩm kinh tế xã hội trên địa bàn thành 

phố Đà Nẵng 6 tháng đầu năm 2018 ước tăng 7% so với cùng kỳ năm 

2017. So với các thành phố lớn, tốc độ tăng GRDP của Đà Nẵng xếp 

thứ 2 sau Hải Phòng; so với 5 tỉnh, thành phố trong Vùng kinh tế trọng 

điểm miền Trung Đà Nẵng xếp thứ 2 sau Quảng Ngãi. 

Mặc dù kinh tế thế giới và trong nước chịu ảnh hưởng do tài 

chính thế giới thường xuyên thay đổi, nhưng tình hình kinh tế- xã hội 

của Đà Nẵng cơ bản vẫn ổn định và phát triển. Phần lớn các chỉ tiêu 
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đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, nhất là trên các lĩnh vực như đầu tư, 

thương mại, giao thông vận tải, bưu chính viễn thông, ngân sách, hoạt 

động thương mại diễn ra sôi động, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh 

thu ước đạt 48 t  đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2017. Đây chính 

là điều kiện thuận lợi cho các hoạt động kinh doanh của (NHTM) trên 

địa bàn; và hoạt động của các NHTM lại góp phần quan trọng vào sự 

phát triển kinh tế của Đà Nẵng. Phân tích thực tiễn áp dụng pháp luật 

trong hoạt động tín dụng CVTD của hệ thống ngân hàng thương mại 

Đà Nẵng nhằm đánh giá những kết quả đạt được và những hạn chế 

còn tồn tại; từ đó định hướng và tìm giải pháp hoàn thiện pháp luật về 

tín dụng CVTD. 

Hiện nay, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có 48 Chi nhánh của 

các Ngân hàng Thương mại gồm 13 Chi nhánh Ngân hàng Thương 

mại Nhà nước và 35 Chi nhánh Ngân hàng Thương mại cổ phần. Quy 

mô hoạt động cho vay tiêu dùng tại các Chi nhánh Ngân hàng Thương 

mại là không đồng đều, trong đó có hai ngân hàng là Agribank và 

BIDV mỗi ngân hàng có thị phần chiếm tới trên 10% trong tổng dư nợ 

tín dụng của toàn hệ thống. Tiếp theo có 5 ngân hàng có thị phần từ 

5% đến 15%, 24 ngân hàng có thị phần dưới 1%. 

Các chi nhánh Ngân hàng cho vay nhiều nhất ở nhóm các khoản 

vay từ 100 triệu đến 500 triệu. Ở phân khúc từ 50 triệu đến 100 triệu 

đồng có 81% NHTM tham gia. Khảo sát từ phía khách hàng cũng cho 

thấy các khoản vay tiêu dùng được cung cấp cho các khách hàng của 

NHTM chủ yếu nằm trong phân khúc từ 50 triệu đến 500 triệu. 

Đa số các NHTM thực hiện cho vay theo mô hình tín dụng trực 

tiếp, chỉ có 1/3 trong số các NHTM được khảo sát có hình thức giải 

ngân cho nhà cung cấp hàng hóa. Phương thức cho vay từng lần là 

phương pháp chủ đạo chiếm 50%, cho vay mua hàng trả góp chiếm t  

lệ thấp hơn cho vay thấu chi qua thẻ và cho vay qua thẻ tín dụng. 

Thị trường tín dụng Đà Nẵng được phân chia cho 2 nhóm tổ 

chức tín dụng là Ngân hàng Thương mại và Công ty Tài chính Tiêu 

dùng. 

- Về hoạt động huy động vốn và cho vay trên địa bàn: 

Về hoạt động huy động vốn: Cuối tháng 6/2018 tổng nguồn vốn 

huy động của các TCTD trên địa bàn  khoảng hơn 122 t  đồng, tăng 

7% so với cuối năm 2017, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2017, nguồn 

tiền gửi dưới 12 tháng đạt hơn 100 t  đồng. Nhìn chung tốc độ tăng 

trưởng cao mặc dù lãi suất huy động thấp hơn so với những năm 

trước. 
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Về hoạt động tín dụng thì tổng dư nợ cuối tháng 6/2018 gần 130 

t  đồng, tăng 9% so với cuối năm 2017 và tăng 22% so với cùng kỳ 

năm 2017. Trong số dư nợ thì t  lệ nợ xấu chiếm 1,35%. Công tác 

thanh tra, kiểm tra, giám sát các TCTD trên địa bàn Đà Nẵng đã được 

NHNN – Chi nhánh Đà Nẵng triển khai thực hiện nghiêm túc và ban 

hành kiến nghị 26 kiến nghị cho 03 TCTD đồng thời đã triển khai thực 

hiện thông tư số 13/2018/TT-NHNN ngày 18/5/2018 của Ngân hàng 

Nhà nước Việt Nam Quy định về hoạt động kiểm soát nội bộ của 

NHTM, chi nhánh Ngân hàng nước ngoài. 

- Về sự bùng nổ tín dụng đen trên thị trường Đà Nẵng 

Tín dụng đen là hình thức cho vay nặng lãi được thực hiện chủ 

yếu bởi một cá nhân, nhóm cá nhân hoặc có thể là tổ chức ngoài vòng 

kiểm soát của pháp luật với lãi suất vượt quá mức lãi suất cho vay mà 

pháp luật Việt Nam quy định, mức lãi suất cho vay nhà nước quy định 

đó là không được vượt qúa 20%/năm. 

Để vay được tiền từ tín dụng đen thì người vay phải làm hợp 

đồng bán tài sản hoặc bất động sản thay vì làm hợp đồng vay tiền và 

người vay chỉ được nhận 60 % đến 70% trị giá tài sản. 

Nếu quá hạn mà người vay không thanh toán thì chủ vay sẽ 

thanh lý tài sản, người vay phải làm giấy sang tên chuyển nhượng 

quyền sử dụng bất động sản cho chủ nợ. 

Từ nhận quy định riêng trong giới cho vay kiểu tín dụng đen như 

vậy thì nhận thấy: Trong khi lãi suất cho vay tại các Ngân hàng 

thương mại chưa tới 1%/tháng (dưới 12%/năm) thì với thị trường tín 

dụng đen tại Đà Nẵng, người vay phải trả mức lãi suất "cắt cổ" tính 

theo ngày, tuần... từ 10% đến 30%, thậm chí 50%. Một thời gian dài, 

tín dụng đen ở Đà Nẵng đã phải rút vào hoạt động âm thầm nhưng gần 

đây, rất nhiều hoạt động đã được công khai, không chỉ với tờ rơi, tờ 

quảng cáo dán trên tường hay các cột điện, nhiều người còn in hẳn tờ 

card với màu sắc bắt mắt và cho người đi mời chào công khai tại các 

quán cà phê, quán nhậu, nơi công cộng. Trên các trang mạng xã hội 

cũng ngập tràn những thông tin như "vay nhanh Đà Nẵng", "vay tiêu 

dùng nhanh Đà Nẵng" hay "vay tín chấp nhanh tại Đà Nẵng"...  Không 

chỉ thế, rất nhiều dịch vụ như mua hàng trả góp, vay tiền nhanh bằng 

giấy đăng ký xe nhưng không cầm xe, vay tiền nhanh bằng chứng 

minh nhân dân và sổ hộ khẩu... đang hoạt động rầm rộ. 

Về  hó  hăn trong hoạt động cho vay tín ch p của tổ chức tín 

dụng: 
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- Việc tìm kiếm khách hàng vay mới khó khăn hơn. Hầu hết các 

khách hàng khi tìm đến hoạt động vay tín chấp đều đang cần tiền 

nhanh và thường không chú ý quá nhiều về các điều khoản hợp đồng 

cũng như lãi suất. Cộng với việc nhân viên tư vấn luôn có thái độ úp 

mở về lãi suất để ký được hợp đồng vay. Cho nên đến khi khách hàng 

thực hiện việc trả nợ họ mới phát hiện rằng lãi suất là cao và trả hoài 

vẫn chưa hết khoản nợ. Từ đó xuất hiện hai trường hợp, một là khách 

hàng cố gắng thực hiện việc trả nợ cho đến khi dứt điểm và không bao 

giờ vay lại nữa vì họ cảm thấy mình bị lừa, hai là họ không có khả 

năng chi trả từ đó dẫn đến nợ xấu và họ cũng không được vay ở các tổ 

chức tài chính nào khác. Bên cạnh đó cũng có một bộ phận người dân 

lợi dụng việc cho vay quá dễ dàng của các tổ chức tín dụng và việc chỉ 

có thể giải quyết dân sự đối với hành vi không trả nợ mà cố ý không 

trả nợ đối với khoản vay của mình dẫn đến việc các người vay khac 

thiếu hiểu biết về việc mình dính nợ xấu thấy việc không trả nợ vẫn 

không có chế tài gì với họ nên cũng không trả nợ mặc dù vẫn có khả 

năng chi trả. Bên cạnh đó việc các đối tượng xấu cố ý làm giả giấy tờ 

tuỳ thân hoặc móc nối với nhân viên cho vay để nhằm thực hiện hành 

vi lừa đảo chiếm dụng khoản vay cũng là một khó khăn lớn đối với 

việc cho vay tín chấp của các tổ chức tín dụng. Cuối cùng lãi suất cho 

vay luôn là vấn đề khó khăn muôn thuở khi người vay muốn tiếp cận 

việc vay tín chấp. Tuy có sự cạnh tranh về lãi suất giữa các Tổ chức 

tín dụng mới nhưng lãi suất vẫn rất cao, người vay vẫn khó có thể tiếp 

cận. 

Thực trạng áp dụng pháp luật về tín dụng cho vay tiêu dùng 

thông qua việc giải quyết các tranh ch p hợp đồng tín dụng của các 

Ngân hàng Thương mại  tại Tòa án. 

Trong những năm vừa qua, từ ngày 01/10/2012 đến ngày 

30/09/2017, số lượng các vụ án tranh chấp về hợp đồng tín dụng được 

thụ lý và giải quyết bởi Tòa án nhân dân 2 cấp thành phố Đà Nẵng là: 

Án sơ thẩm: thụ lý: 800 vụ, giải quyết: 781 vụ, còn lại: 19 vụ. 

Án phúc thẩm: thụ lý 61 vụ, giải quyết: 69 vụ, còn lại: 01 vụ. 

Qua thực tiễn xét xử cho thấy thực trạng pháp luật về tín dụng 

cho vay tiêu dùng qua hoạt động xét xử tại Tòa án còn có những 

vướng mắc sau đây: 

- Về tố tụng: 

+ Một là, về xác định tư cách người tham gia tố tụng 

+ Hai là, xác định người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan 

không đầy đủ 
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+ Ba là, về quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự 

+ Bốn là, về việc xác định địa chỉ của bị đơn và người có quyền 

lợi và nghĩa vụ liên quan 

-  Về nội dung: 

+  Một là, Quyết định về trách nhiệm chịu tiền lãi nếu chậm thi 

hành trong các vụ án tranh chấp hợp đồng tín dụng. 

+ Hai là, đối với hợp đồng thế chấp có đối tượng thế chấp là 

quyền đòi nợ. 

+ Ba là, việc thế chấp cần phải tiến hành xem xét, thẩm định 

thực tế tài sản thế chấp. 

+ Bốn là, tính lãi chậm thanh toán trên lãi. 

+ Năm là, đối với trường hợp một nghĩa vụ dân sự được bảo đảm 

bằng nhiều giao dịch bảo đảm. 

+ Sáu là, xử lý tài sản bảo đảm cho các khoản vay theo hợp đồng 

tín dụng. 

+ Bảy là, hợp đồng thế chấp tài sản bằng tài sản của người thứ 

ba. 

 

 

 

 

Kết luận chƣơng 2 

Trong nội dung chương này, tác giả đã nêu và phân tích các quy 

định của pháp luật về tín dụng cho vay tiêu dùng của NHTM. Trong 

đó, tập trung phân tích các quy định của pháp luật hiện hành trên cơ sở 

đã đối chiếu, tham khảo các quy định pháp luật đã điều chỉnh trước 

đó. 

Nội dung pháp luật đã được đánh giá, phân tích bao gồm: quy 

định về chủ thể tham gia hoạt động tín dụng cho vay tiêu dùng, về 

điều chỉnh hợp đồng tín dụng trong cho vay tiêu dùng, về biện pháp 

bảo đảm an toàn trong hoạt động cho vay tiêu dùng và xử lý tranh 

chấp trong hợp đồng tín dụng cho vay tiêu dùng. 

 

 



19 
 

 

CHƢƠNG 3 

ĐỊNH HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN 

PHÁP LUẬT VỀ TÍN DỤNG CHO VAY TIÊU DÙNG 

 

3.1 Định hƣớng hoàn thiện pháp luật về tín dụng cho vay tiêu 

dùng 

3.1.1  Xây dựng chính sách bảo vệ khách hàng tiêu dùng tài 

chính 

- Một là, thành lập đơn vị chuyên trách về bảo vệ người tiêu 

dùng đối với lĩnh vực ngân hàng trong cơ cấu của  cơ quan chủ quản 

là Ngân hàng Nhà nước. 

- Hai là, thành lập mới một cơ quan độc lập về bảo vệ người tiêu 

dùng tài chính. 

- Ba là, nên thành lập đơn vị chuyên trách bảo vệ người tiêu 

dùng tài chính trong các ngân hàng. 

- Bốn là, cần có các yêu cầu cụ thể về công bố thông tin đối với 

từng loại sản phẩm tín dụng tiêu dùng. 

- Năm là, yêu cầu các tổ chức tín dụng có ghi chú các thông tin 

quan trọng như lãi suất, phí, tổng chi phí phải trả, kỳ hạn khoản vay và 

các thông tin cụ thể về phương thức thanh toán để giúp khách hàng có 

thể hiểu rõ hơn về lĩnh vực tài chính. 

- Sáu là, cần có quy định về phông chữ tối thiểu của hợp đồng tín 

dụng, đồng thời có các yêu cầu về việc sử dụng các từ ngữ trong sáng, 

đơn giản, dễ hiểu trong hợp đồng. 

- Bảy là, đối với thông tin về lãi suất tín dụng, cần đưa ra quy 

định yêu cầu công bố cho khách hàng biết tổng chi phí khác theo hợp 

đồng tín dụng. 

- Tám là, yêu cầu đưa ra là phải đào tạo các nhân viên tín dụng 

có kiến thức đầy đủ về luật pháp, hiểu biết về sản phẩm để tư vấn cho 

khách hàng. 

3.1.2  Xây dựng chính sách đẩy lùi tín dụng đen 

- Để giải quyết tình hình cho vay tín dụng đen, lãi suất cao, các 

ngành chức năng và chính quyền địa phương tăng cường công tác 

quản lý, siết chặt các hoạt động cho vay, huy động vốn tự phát; 

- Các ngân hàng cần có cơ chế chính sách thu hút nguồn tiền 

nhàn rỗi trong dân, tăng cường các nguồn vốn cho đối tượng có nhu 

cầu tiếp cận nguồn vốn vay an toàn, nhanh chóng, thuận tiện, qua đó 

hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi, vay “tín dụng đen”... 
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- Cần hướng dẫn người dân biết những nguồn vốn có lãi suất cho 

vay thấp, tạo điều kiện cho người dân được tiếp cận nguồn vốn này để 

không phải vay nặng lãi, vay “tín dụng đen”. 

- Các cơ quan chức năng có thẩm quyền sớm hoàn thiện các văn 

bản quy phạm pháp luật quy định về xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực vay tín dụng với những chế tài xử lý cụ thể, rõ ràng . 

3.2 Một số giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu 

quả hoạt động về tín dụng cho vay tiêu dùng 

3.2.1 Giải pháp hoàn thiện pháp luật và giải pháp nâng cao 

hiệu quả hoạt động cho vay tiêu dùng tại các Ngân hàng Thương 

mại 

3.2.1.1 Giải pháp hoàn thiện pháp luật về cho vay tiêu dùng tại 

các Ngân hàng Thương mại 

 

- Thứ nhất, hoàn thiện khung pháp lý cho hoạt động cho vay tiêu 

dùng. 

- Thứ hai, đối với quy định cho vay bằng thẻ tín dụng  cần có 

những quy chế riêng không thể áp dụng chung chung các quy định cho 

vay thông thường vào hình thức cho vay bằng thẻ. 

- Thứ ba, cần rút ngắn thời gian giải quyết vụ án tranh chấp hợp 

đồng tín dụng ngân hàng. 

3.2.1.2 Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay tiêu 

dùng tại các Ngân hàng Thương mại 

- Nâng cao năng lực và trình độ chuyên môn của cán bộ tín 

dụng. 

- NHTM cần minh bạch cách tính lãi cho vay tiêu dùng. 

3.2.2. Giải pháp đẩy lùi tín dụng đen 

- Về quản lý nhà nước, NHNN cần hướng dẫn cải cách thủ tục 

lập hồ sơ tín dụng theo hướng đơn giản hơn, tạo điều kiện cho khách 

hàng nhanh chóng tiếp cận vốn; 

- Chú trọng xây dựng hệ thống ngân hàng và quỹ tín dụng đến 

những vùng nông thôn có kinh tế khó khăn; Mở rộng đối tượng được 

hưởng chính sách cho vay không cần bảo đảm tài sản nhằm thực hiện 

một số mục tiêu chính sách, xã hội. 

- Về biện pháp dân sự, cần tiếp tục duy trì cơ chế lãi suất trong 

giao dịch dân sự ngoài lĩnh vực ngân hàng. 

- NHNN cần tiếp tục và tăng cường sự phối hợp với Bộ Công an, 

các sở ban, ngành, chính quyền địa phương trong việc  tuyên truyền 
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chính sách, pháp luật về hoạt động ngân hàng, các quy định pháp luật 

về phòng chống tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng, tín dụng đen. 

3.2.3 Một số giải pháp về biện pháp bảo đảm an toàn trong 

hoạt động cho vay tiêu dùng của Ngân hàng thương mại ở Việt Nam 

Để khắc phục những điểm mâu thuẫn, chồng chéo trên của hệ 

thống luật thực định về tài sản thế chấp và xử lý tài sản thế chấp thì 

tác giả đề xuất một số giải pháp sau: 

- Một là, công việc thiết yếu là rà soát lại tất cả văn bản pháp luật 

có liên quan để tiến hành loại bỏ những quy định không phù hợp và 

hạn chế tối đa việc ban hành các văn bản hướng dẫn. 

- Hai là, mục đích của biện pháp thế chấp là để bảm đảm cho 

quyền lợi của bên nhận thế chấp khi nghĩa vụ bị vi phạm, do vậy pháp 

luật cần ghi nhận quyền của bên nhận thế chấp đối với tài sản thế chấp 

là một loại vật quyền bảo đảm. 

- Ba là, cần giải thích rõ hơn trong các quy định hướng dẫn Bộ 

luật dân sự năm 2015 về khái niệm tài sản với pháp luật của các nước 

vừa tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ thể trong việc xác định và lựa 

chọn tài sản là đối tượng thế chấp. 

- Bốn là, việc đăng ký tài sản thế chấp phải là thủ tục bắt buộc, 

chứ không phải là thủ tục vừa bắt buộc vừa tự nguyện trong giao dịch 

bảo đảm hiện nay. 

- Năm là, về định giá tài sản bảo đảm tiền vay là bất động sản. 

Cần thống nhất cơ sở xác định giá bất động sản theo hướng hình thành 

những căn cứ nhất định, chứ không để xác định một cách “tràn lan”. 

3.2.4 Giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết các vụ án tranh 

chấp hợp đồng tín dụng tại Tòa án. 

3.2.4.1 Những  iến nghị nhằm hoàn thiện các quy định của pháp 

luật tố tụng liên quan tới giải quyết tranh ch p hợp đồng tín dụng. 

- Một là, bổ sung các quy định về thủ tục rút gọn đối với giải 

quyết tranh chấp HĐTD. 

- Hai là, ban hành những văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành 

một số quy định chưa cụ thể trong BLTTDS. Ví dụ như quy định 

hướng dẫn thực hiện các quy định về giao nộp chứng cứ, trách nhiệm 

trong trường hợp không thực hiện nghĩa vụ cung cấp chứng cứ. 

- Ba là,  bổ sung quy định của pháp luật về tiêu chuẩn và nguồn 

bổ nhiệm thẩm phán và bầu hội thẩm nhân dân. 
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3.2.4.2. Hoàn thiện các quy định của pháp luật ngân hàng 

- Thứ nhất, cần hoàn thiện các quy định của pháp luật về vấn đề 

lãi suất của hoạt động cho vay. Để phù hợp với sự phát triển của hoạt 

động này,nên sửa đổi quy định tại Điều 476 BLDS. 

- Thứ hai, ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể Khoản 1 Điều 11 

Quyết định 1627 vì nhiều trường hợp cơ quan thi hành án khi áp dụng 

các văn bản luật không chấp nhận mức lãi suất mà các bên thoả thuận 

để xử lý nợ quá hạn đối với tài sản phát mại mà lấy lãi suất cơ bản do 

ngân hàng nhà nước công bố, mức lãi suất này thấp hơn nhiều so với 

lãi suất các bên thoả thuận trong HĐTD. 

- Thứ ba, sửa đổi nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 

29/12/2006 về giao dịch bảo đảm phần xử lý tài sản bảo đảm. 

- Thứ tư, sửa đổi một số quy định của nghị định số 

178/1999/NĐ- CP của chính phủ ngày 29/12/1999 và thông tư liên 

tịch số 03/2001/TTLT/BCA-BTC-TCĐG ngày 23/4/2001 liên quan tới 

quyền bán tài sản đảm bảo để thu hồi nợ của các ngân hàng. 

3.2.4.3 Những  iến nghị đảm bảo thực hiện pháp luật 

- Thứ nhất, cần tăng cường các biện pháp giám sát, kiểm tra của 

Viện kiểm sát đối với hoạt động tố tụng của Toà án. 

- Thứ hai, cần tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của 

từng cá nhân trong xã hội. 

- Thứ ba, cần đề cao trách nhiệm cá nhân đối với từng chức danh 

cán bộ tư pháp, đặc biệt là người đứng đầu các đơn vị và các thẩm 

phán. 

- Thứ tư, đổi mới và hoàn thiện phương thức tổ chức, chỉ đạo, 

điều hành và thủ tục hành chính- tư pháp trong hệ thống tòa án nhân 

dân các cấp theo hướng nhanh gọn, hiệu quả và thuận lợi cho các bên 

tranh chấp . 

 

 

 

Kết luận chƣơng 3 

1. Hoàn thiện pháp luật về tín dụng cho vay tiêu dùng là một yêu 

cầu khách quan. 

2. Mục tiêu hoàn thiện pháp luật về tín dụng cho vay tiêu dùng là 

tạo ra những an toàn, hạn chế các rủi ro có thể phát sinh đối với ngân 

hàng và nền kinh tế và bảo vệ khách hàng đi vay. 

3. Việc hoàn thiện pháp luật về tín dụng cho vay tiêu dùng của 

NHTM phải thực hiện trên cơ sở đồng bộ thống nhất các giải pháp. 
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KẾT LUẬN 

 

Trong điều kiện cho phép để thực hiện nghiên cứu luận văn, tác 

giả đã cố gắng phân tích những quy định của pháp luật về tín dụng cho 

vay tiêu dùng, nghiên cứu thực trạng cũng như tìm ra những giải pháp 

phù hợp nhằm góp một phần công sức cho việc định hướng và hoàn 

thiện các quy định của pháp luật về cho vay tiêu dùng, tuy nhiên sẽ 

không tránh khỏi những thiếu sót nên rất mong nhận được sự góp ý 

của quý Thầy Cô để hoàn thiện hơn nữa trong nhận thức cũng như 

kiến thức giúp cho đề tài này được phát triển ở một cấp độ cao hơn. 

 

 

 


